CÂU HỎI ÔN TẬP KIẾN THỨC

ĐỊA LÝ 7

(Từ bài 35 đến bài 39)
Câu 1: Quan sát hình 35.1 (trang 110 SGK Địa lý 7), cho biết châu Mĩ tiếp giáp với những đại dương nào? Tại sao nói châu Mĩ nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây?
Châu Mĩ tiếp giáp với 3 đại dương lớn: Đại Tây Dương, Thái Binh Dương và Bắc Băng Dương.

Nói châu Mĩ nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây vì các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây của châu Mĩ đều thuộc bán cầu Tây.

Câu 2: Quan sát hình 35.1 (trang 110 SGK Địa lý 7), cho biết ý nghĩa kinh tế của kênh đào Pa-na-ma?
Kênh đào Pa-na-ma đã rút ngắn con đường đi biển từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương. Nhờ kênh đào này mà việc giao lưu giữa các nền kinh tế vùng châu Á – Thái Bình Dương với nền kinh tế Hoa Kì.

Kênh đào đã đem lại lợi ích rất lớn cho Hoa Kì, ngày nay kênh đào đã trao trả cho Pa-na-ma

Câu 3: Quan sát hình 35.2 (trang 111 SGK Địa lý 7), em hay cho biết tại sao có sự khác nhau về ngôn ngữ giữa dân cư ở khu vực Bắc Mĩ với dân cư ở khu vực Trung và Nam Mĩ?
- Các luồng nhập cư vào châu Mĩ:

+ Luồng người từ Anh, Pháp, I-ta-li-a, Đức… => Bắc Mĩ.
+ Luồng người từ Tây Ban Nha.

+ Luồng người từ Bồ Đào Nha.        => Nam Mĩ.
- Có sự khác nhau về ngôn ngữ của dân cư Bắc Mĩ với Trung và Nam Mĩ là do lịch sử nhập cư.

+ Bắc Mĩ sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh.

+ Trung và Nam Mĩ, ngôn ngữ chủ yếu là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. 

Câu 4: Quan sát hình 36.1 (trang 113 SGK Địa lý 7) và 36.2 (trang 114 SGK Địa lý 7), nêu đặc điểm cấu trúc địa hình của Bắc Mĩ?
Địa hình của Bắc Mĩ có cấu trúc khá đơn giản: 

- Phía tây là hệ thống núi trẻ Coóc-đi-e, cao trung bình 3000 4000m, gồm nhiều dãy núi chạy song song, xen vào giữa là các cao nguyên và sơn nguyên. Do địa hình cao lại có hướng bắc nam nên chắn sự di chuyển của các khối khí tây đông. Vì vậy, đã làm cho sườn tây mưa nhiều, trong các cao nguyên và sơn nguyên nội địa mưa ít hơn.

- Ở giữa là đồng bằng rộng lớn, như một lòng máng lớn nên không khí lạnh ở phía bắc và không khí nóng ở phía nam dễ dàng xâm nhập vào sâu nội địa.

- Phía đông là miền núi già và sơn nguyên, chạy theo hướng đông bắc tây nam. Vì vậy, ở sườn đông nam của dãy núi đón nhận gió biển nên gây mưa.

Câu 5: Trình bày sự phân hoá khí hậu Bắc Mĩ. Giải thích sự phân hoá đó?
Khí hậu Bắc Mĩ phân hóa đa dạng, vừa phâ hóa theo chiều bắc – nam, vùa phân hóa theo chiều tây – đông.
Nguyên nhân:

 Do Bắc Mĩ trải dài nhiều vĩ độ, từ vòng cực Bắc đến vĩ độ 15°B, nên đã tạo ra sự phân hoá bắc - nam.

 Do yếu tố địa hình và vị trí gần hay xa biển đã tạo ra sự phân hoá đông tây.

Hệ thống Coóc-đi-e đồ sộ kéo dài theo hướng bắc nam đã ngăn cản sự di chuyển của các khối khí từ biển vào, làm cho các cao nguyên, bồn địa và sườn đông Coóc-đi-e có lượng mưa rất ít, hình thành khí hậu hoang mạc và nửa hoang mạc. Đồng thời các dãy núi cao cũng làm thay đổi nhiệt độ và lượng mưa khi lên cao.

Câu 6: Tại sao ở miền bắc và phía tây của bắc Mĩ dân cư lại quá thưa thớt như vậy?

Khu vực miền bắc có khí hậu rất lạnh, nhiều nơi đất bị đóng băng.

Khu vực phía tây là vùng núi Coóc-đi-e cao và hiểm trở, do ảnh hưởng của địa hình nên các cao nguyên và bồn địa trong vùng có lượng mưa rất ít, sản xuất nông nghiệp khó khăn.

Câu 7: Những điều kiện nào làm cho nền nông nghiệp của Hoa Kì và Ca-na-đa phát triển đến trình độ cao?
Có nhiều hồ rộng và sông lớn. Có diện tích đất nông nghiệp lớn.
Có các trung tâm khoa học, ứng dụng công nghệ… số lượng máy nông nghiệp nhiều, chính sách trợ giá của Nhà nước.

Phần lớn có khí hậu ôn đới và một phần cận nhiệt đới.

Lao động có trình độ cao, khoa học – kĩ thuật tiên tiến.

Dễ dàng cho việc cơ giới hoá, hoá học hoá trong sản xuất nông nghiệp.

Câu 8: Hiệp định Mậu dịch tự do Bắc Mĩ (NAFTA) có ý nghĩa gì đối với các nước Bắc Mĩ? 

Tạo ra sức mạnh tổng hợp để có sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.

Tạo điều kiện cho việc chuyển giao công nghệ từ Hoa Kì, Ca-na-đa sang Mê-hi-cô.

Tận dụng nguyên liệu, lao động của Mê-hi-cô.

Mở rộng thị trường nội địa.

